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1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản nhà nước.

2. PHẠM VI
- Áp dụng đối với tài sản hết hạn sử dụng, tài sản bị hư hỏng không sử dụng được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả, trụ sở làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Tài sản không sử dụng; sử dụng sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức, chế độ.
- Tài sản từ nơi thừa sang nơi thiếu.
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

· Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

· Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT 

· UBND : 
Uỷ ban nhân dân.

· P TCKH : 
Phòng Tài chính Kế hoạch. 

· VP UBND : Văn phòng Ủy ban nhân dân.
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

	5.1
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Không

	5.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	1
	 Văn bản đề nghị thanh lý tài sản
	x
	

	2
	 Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện di dời theo quy hoạch, sắp xếp lại cơ sở làm việc; dự án, phương án đổi mới tài sản theo yêu cầu kỹ thuật, công nghệ để phục vụ hoạt động của đơn vị đã được phê duyệt hoặc biên bản xác định vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng tài sản; báo cáo xử lý tài sản dư thừa không còn nhu cầu sử dụng, tài sản đã hư hỏng, xuống cấp cần xử lý,...(nếu có)
	
	x

	3
	 Danh mục tài sản của đơn vị đề nghị xử lý (số lượng và giá trị)
	x
	

	4
	 Biên bản của cơ quan chuyên môn hoặc của Hội đồng đánh giá chất lượng, tình trạng thực tế của tài sản cần xử lý của đơn vị.
	x
	

	5
	Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan nếu theo quy định xử lý tài sản phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của các cơ quan này. 
	x
	

	5.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ 

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	Từ 60 đến 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Bộ phận tiếp nhận – Chuyên viên văn thư P TCKH
Bộ phận trả kết quả – Chuyên viên thụ lý P TCKH

	5.6
	Lệ phí

	
	Không

	5.7
	Quy trình xử lý 

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	- Tiếp nhận hồ sơ
- Kiểm tra hồ sơ, nhận đúng đủ thành phần hồ sơ
- Nhập máy; cho số công văn đến
- Chuyển Lãnh đạo phòng bút phê chỉ đạo tổ có liên quan giải quyết
- Chuyên viên thụ lý nhận hồ sơ chuyển ra từ Lãnh đạo phòng
	P TCKH (Chuyên viên văn thư)
	01 ngày

	- Thành phần hồ sơ tại mục 5.2. 



	B2
	- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra hiện trạng tài sản 

- Lập Tờ trình đề xuất phương án xử lý
- Biên bản định giá tài sản 

- Dự thảo Quyết định

- Văn bản đề nghị tổ chức, đơn vị giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (trong trường hợp thực hiện nếu có vướng mắc)
	P TCKH (Chuyên viên thụ lý)
- Đơn vị có liên quan (nếu có)
	24 ngày

	 - Biên bản của cơ quan chuyên môn về kiểm tra, đánh giá chất lượng, tình trạng thực tế của tài sản cần xử lý

- Biên bản làm việc với các đơn vị có liên quan
- Tờ trình phương án xử lý
- Biên bản định giá tài sản

- Dự thảo  Quyết định (thanh lý, thu hồi, điều chuyển)
- Dự thảo văn bản đề nghị tổ chức, đơn vị


	B3
	- Lãnh đạo phòng kiểm tra, xem xét, ký duyệt Tờ trình
- Ký Biên bản định giá tài sản (đối với phương án thanh lý)

- Ký nháy Quyết định

- Ký văn bản gửi tổ chức, đơn vị bổ sung thông tin
- Chuyển trả Chuyên viên thụ lý.
	P TCKH

(Lãnh đạo)
	    1/2 ngày
	- Tờ trình

- Biên bản định giá tài sản

- Quyết định (ký nháy) 
- Văn bản gửi đơn vị

	B4
	 - Tiếp nhận bộ hồ sơ từ Lãnh đạo    phòng
 - Nhập máy
 - Chuyển bộ hồ sơ trình ký Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận.
	P TCKH (Chuyên viên thụ lý)
	    1/2 ngày
	- Sổ giao nhận hồ sơ.   

	B5
	Tiếp nhận hồ sơ từ phòng Tài chính – Kế hoạch

Xem xét hồ sơ
+ Đạt: làm phiếu đề xuất, trình lãnh đạo Văn phòng UBND quận ký
+ Không đạt: chuyển hồ sơ cho Văn thư phòng TCKH, chuyển trả chuyên viên thụ lý yêu cầu chỉnh sửa lại.
	VP UBND (Chuyên viên Tổng hợp)
	   1/2 ngày
	- Dự thảo phiếu đề xuất

	B6
	- Kiểm tra bộ hồ sơ
- Ký phiếu đề xuất của Văn phòng
- Trình ký Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận.
	Lãnh đạo VP UBND
	    1/2 ngày
	- Phiếu đề xuất.

	B7
	- Xem xét, ký duyệt:

+ Đồng ý: ký Biên bản định giá tài sản, ký Quyết định
+ Không đồng ý: bút phê và chuyển trả Tổ tổng hợp VP UBND quận
	Lãnh đạo

UBND quận/
Chủ tịch Hội đồng định giá
	    01 ngày
	- Nếu đồng ý: ký Biên bản định giá, ký Quyết định.

- Nếu không đồng ý: bút phê hoặc văn bản chỉ đạo.

	B8
	- Nếu lãnh đạo UBND quận / Chủ tịch Hội đồng định giá đã ký duyệt:

+ Chuyển bộ hồ sơ cho Văn thư Ủy ban nhân dân quận cho số văn bản
+ Đóng dấu
+ Phát hành
	VP UBND (Tổ Văn thư)
	    01 ngày
	- Quyết định
- Biên bản định giá tài sản



	B9
	- Tiếp nhận bộ hồ sơ từ văn thư Ủy ban nhân dân quận
- Chuyển chuyên viên thụ lý
	P TCKH (Chuyên viên văn thư)
	    1/2 ngày

	

	B10
	- Nhập máy
- Lưu hồ sơ
	P TCKH (Chuyên viên thụ lý)
	    1/2 ngày
	- Quyết định

- Biên bản định giá



	B11
	Thực hiện Quyết định
	P TCKH (Chuyên viên thụ lý)
	
	

	1
	Thanh lý tài sản nhà nước
	
	
	

	
	- Đối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất
	
	   60

   ngày
	

	
	- Đối với tài sản khác
	
	   30

   ngày
	

	2
	Điều chuyển tài sản nhà nước
	
	   30

   ngày
	

	Lưu ý
	1. Thời gian chờ tổ chức giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu không tính trong tổng số thời gian giải quyết hồ sơ.

2. Ở mỗi bước công việc có thể tăng hoặc giảm thời gian, nhưng tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá 60 ngày (riêng trường hợp thanh lý đối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất là 90 ngày) 
3. Việc thanh lý tài sản bằng hình thức bán đấu giá hoặc bán chỉ định được thực hiện theo quy trình bán đấu giá tài sản


	5.8
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

- Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của - Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP  ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
- Căn cứ Thông tư 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước ;
- Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
- Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành về Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động;   
- Công văn số 7925/STC-CS ngày 27 háng 7 năm 2011 của Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.


6. HỒ SƠ  LƯU 

	STT
	Tên văn bản
	Nơi lưu
	Thời gian lưu

	1
	 Văn bản đề nghị xử lý (thanh lý, thu hồi, điều chuyển tài sản)
	P TCKH (chuyên viên thụ lý)
	Vĩnh viễn

	2
	 Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện di dời theo quy hoạch, sắp xếp lại cơ sở làm việc; dự án, phương án đổi mới tài sản theo yêu cầu kỹ thuật, công nghệ để phục vụ hoạt động của đơn vị đã được phê duyệt hoặc biên bản xác định vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng tài sản; báo cáo xử lý tài sản dư thừa không còn nhu cầu sử dụng, tài sản đã hư hỏng, xuống cấp cần xử lý (nếu có).
	P TCKH (chuyên viên thụ lý)
	Vĩnh viễn

	3
	 Bảng kê số lượng và giá trị tài sản của đơn vị đề nghị xử lý.
	P TCKH (chuyên viên thụ lý)
	Vĩnh viễn

	4
	Biên bản của cơ quan chuyên môn hoặc của Hội đồng đánh giá chất lượng, tình trạng thực tế của tài sản cần xử lý của đơn vị.
	P TCKH (chuyên viên thụ lý)
	Vĩnh viễn

	5
	 Biên bản định giá tài sản (nếu có).
	P TCKH (chuyên viên thụ lý)
	Vĩnh viễn

	6
	Quyết định phê duyệt thanh lý, điều chuyển, thu hồi tài sản 
	P TCKH (chuyên viên thụ lý)

VP UBND
( Tổ văn thư)
	Vĩnh viễn

	7
	Biên bản bàn giao (nếu có).


	P TCKH (chuyên viên thụ lý)
	Vĩnh viễn


1

